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Nghiên cứu công tác quản lý môi trường phù hợp ISO 14001:2015 

tại công ty Đại Dương Phát ứng dụng kết hợp SWOT-AHP 
 

Trịnh Ngọc Như Ánh1,, Nguyễn Quốc Phi2
, Đặng Khánh Hào1 

1 Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ (TSO) 
2 Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu này đề xuất công cụ tính toán đến nhiều chỉ tiêu và tích hợp các lớp thông tin phục vụ để đảm 

bảo độ tin cậy cao. Đó là việc kết hợp phương pháp SWOT-AHP để cùng hướng đến việc sử dụng các lớp 

thông tin bên trong và bên ngoài doanh nghiệp, sau đó phân tích công tác quản lý môi trường phù hợp tiêu 

chuẩn ISO 14001:2015, phát triển dữ liệu dựa trên những khảo sát trong giai đoạn đầu tại công ty Đại 

Dương Phát. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài là phân tích công tác quản lý môi trường được áp 

dụng theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 trong giai đoạn đầu (03 tháng) dựa vào việc kết hợp phương pháp 

SWOT và phương pháp phân tích đa chỉ tiêu AHP. Kết quả tính toán các trọng số về mức độ quan trọng 

của từng yếu tố theo phương pháp phân tích đa chỉ tiêu, từ đó xác định được mức độ ưu tiên thực hiện các 

công việc. Tại bài nghiên cứu cho thấy những dẫn chứng cụ thể đồng thời nêu lên những phương pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả cho công tác QLMT cho doanh nghiệp Đại Dương Phát nói riêng, và các doanh 

nghiệp, tổ chức khác nói chung. 

 

Từ khóa: Mô hình AHP; SWOT; hệ thống quản lý môi trường (HTQLMT); ISO 14001:2015. 

1. Đặt vấn đề 

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống của con 

người, các quốc gia đều hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, trong đó sự mong đợi của xã hội đối với 

phát triển bền vững, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình đã tiến triển cùng với pháp luật. Điều này đã 

khiến các tổ chức phải chấp nhận áp dụng cách tiếp cận có hệ thống để QLMT với mục tiêu đóng góp cho 

trụ cột PTBV. Phải chăng chỉ cần nguyên ý kiến của chuyên gia, hay cần cả ý kiến của những người thực 

hiện và người ngoài tổ chức nhìn nhận. Đó là bài toán phân tích tổng hợp có cái nhìn đa chiều.  

Với hơn 70 năm xây dựng và phát triển, đến nay, đã có 171 quốc gia thành viên (ISO Survey 2018) và 

có hơn 21000 tiêu chuẩn được hình thành. ISO 14000 là bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường do Tổ chức 

Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành nhằm giúp các tổ chức, doanh nghiệp giảm thiểu tác động gây tổn 

hại tới môi trường và thường xuyên cải tiến kết quả hoạt động về môi trường.  

Khắc phục những điểm yếu cuả SWOT, AHP là một phương pháp ra quyết định đa thuộc tính mà có thể 

lượng hóa các yếu tố đã xác định bởi SWOT, cũng như đánh giá tầm quan trọng và mức độ đồng đều của 

các ý kiến được xem xét. Ngoài việc làm tăng năng lực cạnh tranh giúp mở rộng thị phần tạo cơ hội xuất 

khẩu cho doanh nghịêp thì nó như tấm “Chứng nhận xanh” để đảm bảo cho các nước có thể vượt qua hàng 

rào phi thuế quan tiến vào hội nhập thị trường thế giới. Nghiên cứu đã phân tích công tác quản lý môi 

trường phù hợp ISO 14001:2015 tại công ty Đại Dương Phát dựa trên việc kết hợp phương pháp phân tích 

SWOT và AHP, từ đó tìm ra những yếu tố chính có ý nghĩa quyết định với công tác đảm bảo chất lượng 

môi trường của công ty và được các chuyên gia đánh giá tương đồng về tầm quan trọng. 

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Cơ sở lý thuyết 

Để thực hiện các nội dung đặt ra, nghiên cứu này áp dụng phối hợp các phương pháp nghiên cứu sau: 

- Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu từ các nguồn tài liệu như giáo trình, sách chuyên ngành, mạng 

Internet, báo chí, các bài viết, báo cáo trong nước và nước ngoài… được nghiên cứu, phân tích, tổng hợp 

các vấn đề liên quan đến đề tài. 

- Phương pháp khảo sát thực tế nhằm khảo sát thực tế, có cái nhìn khách quan trong quá trình nghiên 

cứu. Đồng thời bổ sung được những thông tin, những nội dung mà các nghiên cứu trên tài liệu chưa phản 

ánh được hết, kiểm chứng những kết quả nghiên cứu từ các tài liệu tham khảo được trước đó. 

 
 Tác giả liên hệ 

Email: nhuanhiso14001@gmail.com 
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- Phương pháp chuyên gia nhằm tìm hiểu khả năng áp dụng các chỉ số kinh nghiệm để phân tích, đánh 

giá các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý môi trường sao cho phù hợp tiêu chuẩn ISO 14001:2015 và 

dựa trên kiến thức chuyên gia từ các nghiên cứu có trước mà cho điểm việc áp dụng tại công ty Đại Dương 

Phát. 

- Phương pháp SWOT (Strengths - Weaknesses - Opportunities - Threats) nhằm phân tích, đánh giá các 

công tác quản lý môi trường, là một công cụ phân tích các yếu tố nội tại là các điểm mạnh và điểm yếu, 

cũng như các yếu tố bên ngoài là các cơ hội và các nguy cơ rủi ro của tổ chức, doanh nghiệp.  

- Phương pháp phân tích đa chỉ tiêu AHP để xác định tầm quan trọng và tác động của các yếu tố trong 

SWOT, bằng phương pháp phân nhánh cho điểm, thể hiện mức độ ảnh hưởng của các công việc hành động 

cụ thể đến công tác quản lý môi trường sao cho phù hợp tiêu chuẩn ISO 14001:2015. 

Dựa trên việc áp dụng thang điểm như đã trình bày để xác định mức độ quan trọng của các chỉ tiêu được 

đánh giá dựa trên ý kiến của các chuyên gia theo thang điểm như sau: 

1/9 1/7 1/5 1/3 1    3      5  7 9 

          

Vô cùng 

ít quan 

trọng 

Rất ít 

quan 

trọng 

hơn 

Ít quan 

trọng 

nhiều hơn 

Ít quan 

trọng 

hơn 

Quan 

trọng 

như 

nhau 

Quan 

trọng 

hơn 

Quan 

trọng 

nhiều 

hơn 

Rất 

quan 

trọng 

hơn 

Vô cùng 

quan trọng 

hơn 

Để đánh giá tác động đến môi trường do hoạt động của nhà máy xi măng tập thể tác giả tiến hành khảo 

sát và lấy và phân tích mẫu môi trường không khí, nước tại nhà máy và khu vực xung quanh. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Bước 1: Thu thập tài liệu, số liệu về ISO 14001:2015 và tài liệu chuyên môn 

Đây là bước đầu tiên trong quy trình phân tích công tác quản lý môi trường phù hợp tiêu chuẩn ISO 

14001:2015. Cùng với đó là các hồ sơ tài liệu công ty Đại Dương Phát trong 3 tháng đầu tiên sau khi áp 

dụng HTQLMT mới này. Xem đâu là vấn đề mấu chốt để tìm ra điểm mạnh, điểm yếu, từ đó phân tích cơ 

hội và thách thức. Đây là bước phân tích các công việc trong tương lai dưới nhiều góc nhìn có tác động tích 

cực và tiêu cực thành các thành phần nhỏ. 

Bước 2: Xác định yêu cầu về công tác quản lý môi trường của công ty 

Khi chuẩn bị dữ liệu đầu vào, xác định các yêu cầu của công tác quản lý môi trường, ở bước này cần xác 

định mục tiêu MT, nêu ra bối cảnh và chính sách. Từ đó, sinh viên tích hợp các thành tố được xem là các công 

tác quan trọng nhất dựa vào SWOT, sắp xếp theo thứ tự phân cấp dựa trên ý kiến cho điểm TB các chuyên gia. 

Bước 3: Sau khi thành lập bảng SWOT cơ bản, dựa vào ý kiến đánh giá các chuyên gia để đưa ra những 

so sánh chọn ra các công tác cần thiết. Cuối cùng gán các giá trị so sánh giữa các yếu tố và lập bảng ma 

trận SWOT hoàn thiện. Mục đích xác định chiều sâu 7 điểm mạnh cơ bản, nhìn nhận 5 điểm yếu, rồi phân 

tích rõ nét, về cơ hội, từ đó đối mặt với thách thức. 

Bước 4: Tính toán ma trận  

Để tính toán được chính xác, ta tách nhỏ tiến trình thực hiện đồ án theo phân cấp bậc: từ việc xác định 

mức độ quan trọng các chỉ tiêu, đến việc chuẩn hóa mức độ quan trọng từng chỉ tiêu. Sau đó, tổng hợp kết 

quả. 

Bước 5: Phân tích và đưa ra kết luận 

Phân tích dữ liệu đa chỉ tiêu bằng phương pháp xác định ma trận tìm ra trọng số, chỉ số CR, xác định 

mức độ tin cậy cao. Khi thực hiện đánh giá các chỉ tiêu, mức độ quan trọng của các chỉ tiêu được đánh giá 

phụ thuộc vào ý kiến chủ quan của người đưa ra quyết định, vì thế khó có thể đảm bảo được tính khách 

quan của vấn đề. Để đánh giá tính nhất quán của kết quả, người ta sử dụng tỷ số nhất quán của dữ liệu 

(Consistency Ratio-CR) theo công thức (1). 

 

 

 

(1) 

trong đó:  

CI (Consistency Index): Chỉ số nhất quán; 

RI (Random Index): Chỉ số ngẫu nhiên được xác định bằng thực nghiệm (Bảng 2-2); 

𝜆max: giá trị đặc trưng của ma trận mức độ quan trọng; 

wij: giá trị của các chỉ tiêu đã được chuẩn hóa của hàng i cột j. 
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Bảng 1. Giá trị RI tương ứng với số lượng chỉ tiêu n 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RI 0 0 0,52 0,89 1,11 1,25 1,35 1,40 1,45 1,49 

Giá trị tỷ số nhất quán CR < 0,1 là chấp nhận được, nếu lớn hơn thì người đưa ra quyết định thu giảm sự 

không đồng nhất bằng cách thay đổi giá trị mức độ quan trọng giữa các cặp chỉ tiêu. 

Đánh giá tổng hợp các yếu tố từng thành phần nhằm lựa chọn chính xác yếu tố được coi là quan trọng 

nhất. 

Tóm lại, để dễ quan sát, sinh viên xin đưa ra quy trình thực hiện chi tiết phân tích AHP dựa trên SWOT 

như sau:  

 
Hình 1. Quy trình thực hiện chi tiết phân tích AHP dựa trên SWOT 

Sau đó, kiểm định lại bởi hệ số Cronbach's Alpha để xác định mức độ đồng nhất theo, và đồng thời nhóm 

tác giả cũng kiểm chứng qua hệ số biến thiên CV, để xác định mức độ biến động về điểm số giữa các 

chuyên gia khi đánh giá cùng một yếu tố được xem xét theo bảng phân cấp hệ số biến thiên. 
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3. Kết quả và thảo luận 

Bảng 2. Xếp hạng các công tác bằng phương pháp SWOT- AHP 

Nhóm 

yếu tố 

Tầm 

quan 

trọng 

tham 

chiếu mục 

tiêu  

Các 

yếu 

tố 

Tên thành phần 

Tầm quan 

trọng 

tham 

chiếu yếu 

tố mẹ 

Tầm quan 

trọng tham 

chiếu mục 

tiêu nghiên 

cứu 

CR 

Điểm 

mạnh 

(S) 

0,57 

S1 

Có chính sách cụ thể của công 

ty về QLMT với cam kết của 

lãnh đạo công ty 

0,23 0,132 

0,018 

S2 

Nhận thức về ISO của lãnh 

đạo và nhân viên được nâng 

cao 

0,15 0,087 

S3 

Chất lượng sản phẩm của 

công ty được đảm bảo tốt 

hơn, đảm bảo độ tin cậy và 

cảm tình đối với người tiêu 

dùng 

0,27 0,154 

S4 

Cơ sở hạ tầng xây dựng ban 

đầu cơ bản đáp ứng được các 

yêu cầu về an toàn vệ sinh lao 

động 

0,06 0,034 

S5 

Xây dựng quy trình xử lý, 

khắc phục sự cố, quản lý rủi 

ro, QL CTNH, giúp cắt giảm 

chi phí 

0,09 0,049 

S6 

Xây dựng phương án cải tạo, 

nâng cấp cơ sở hạ tầng liên 

quan đến hoạt động sản xuất 

và BVMT 

0,04 0,023 

S7 

Đội ngũ nhân viên được đào 

tạo và tập huấn về PCCC, 

ATVSLĐ, BVMT 

0,16 0,09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điểm 

yếu 

(W) 

0,25 

W1 

Ảnh hưởng và sức ép chung 

về đảm bảo chất lượng môi 

trường trong các hoạt động 

sản xuất 

0,24 0,059 

0,015 

W2 

Hệ thống thu gom bột nhôm 

kính trong quá trình gia 

công có chi phí đầu tư quá 

lớn, và đang thực hiện thu 

gom thủ công 

0,36 0,09 

W3 

Việc lắp đặt sản phẩm được 

thực hiện ngoài khuôn viên 

xưởng, có nhiều chất thải, bột 

nhôm, kinh tạo ra trong quá 

trình thi công không được thu 

gom hoàn toàn 

0,12 0,031 

W4 

Người lao động luôn được 

bảo hộ đúng theo quy định và 

được đào tạo, tuy nhiên không 

thể tránh khỏi hoàn toàn sự 

ảnh hưởng của tai nạn lao 

động không mong muốn 

0,05 0,013 
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Nhóm 

yếu tố 

Tầm 

quan 

trọng 

tham 

chiếu mục 

tiêu  

Các 

yếu 

tố 

Tên thành phần 

Tầm quan 

trọng 

tham 

chiếu yếu 

tố mẹ 

Tầm quan 

trọng tham 

chiếu mục 

tiêu nghiên 

cứu 

CR 

W5 

Xưởng sản xuất được đặt ở 

Hữu Hưng, Quận Nam Từ 

Liêm, lưu lượng xe cộ đi lại 

đa phần là xe tải chở vật liệu 

xây dựng nên ảnh hưởng từ 

bụi, khí thải từ môi trường 

xung quanh khá lớn, và tiếng 

ồn cũng đang là điểm yếu lớn 

đối với doanh nghiệp 

0,22 0,055 

 

 

 

 

Cơ 

hội 

(O) 

 

 

 

 

 

 

0,12 

 

 

 

 

 

O1 

Chính sách pháp luật nhà 

nước, luật BVMT, TC ISO... 

và quá trình hội nhập quốc tế 

đều yêu cầu đảm bảo hoạt 

động BVMT 

0,18 0,022 

0,004 

O2 

Được hỗ trợ vốn nhà nước 

cho các doanh nghiệp trên địa 

bàn Hà Nội khi đảm bảo các 

vấn đề về môi trường 

0,13 0,016 

O3 

Nhu cầu sản xuất và lắp đặt 

trong và ngoài nước về các 

sản phẩm có ISO tăng theo 

sự phát triển chung của xã 

hội, lợi nhuận và thu nhập 

của doanh nghiệp tăng theo 

0,41 0,05 

O4 

Dây chuyền công nghệ, máy 

móc phục vụ sản xuất được 

đầu tư mới, ngày càng cải 

tiến, chất lượng sản phẩm 

được nâng cao 

0,11 0,013 

O5 

Nhận thức chung của xã hội 

tăng, gia tăng sự ủng hộ đối 

với các sản phẩm đảm bảo 

chất lượng môi trường 

0,18 0,022 

Thách 

thức 

(T) 

0,06 

T1 

Chi phí, giá cả sản phẩm của 

đối thủ cạnh tranh trong nước 

và nước ngoài, quyết định 

khách hàng có mua sản phẩm 

có ISO nữa hay không, sẽ dẫn 

đến cạnh tranh mạnh mẽ hơn 

0,11 0,007 

0,017 

T2 

Chịu ảnh hưởng chung về môi 

trường và áp lực từ các khía 

cạnh môi trường bên ngoài 

0,06 0,004 

T3 

Yêu cầu khách hàng quốc tế 

về chất lượng sản phẩm mới 

không chỉ là chất lượng sản 

phẩm mà còn là sản phẩm 

“xanh” 

0,18 0,011 

T4 

Yêu cầu ngày càng cao của xã 

hội về chất lượng tỷ lệ với các 

yêu cầu về môi trường 

0,26 0,016 
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Nhóm 

yếu tố 

Tầm 

quan 

trọng 

tham 

chiếu mục 

tiêu  

Các 

yếu 

tố 

Tên thành phần 

Tầm quan 

trọng 

tham 

chiếu yếu 

tố mẹ 

Tầm quan 

trọng tham 

chiếu mục 

tiêu nghiên 

cứu 

CR 

T5 

Các cơ quan chức năng 

đang ngày càng thắt chặt 

các yêu cầu về đảm bảo chất 

lượng môi trường 

0,39 0,023 

Sau khi tính toán dựa trên các con số định lượng hơn, mức độ ưu tiên thực hiện các công tác trong từng 

yếu tố được coi là quan trọng nhất được sắp xếp theo thứ tự: S3, O3, W2, T5. Vậy công tác nào nên được 

chú trọng nhất trong HTQLMT phù hợp ISO 14001:2015 tại công ty Đại Dương Phát. 

Dựa vào bảng dưới đây, ta có số liệu trọng số tích hợp từng công tác riêng lẻ từng mức độ ưu tiên thực 

hiện công việc, nhận thấy: 0,154>0,09>0,05>0,023. 

hiệu 
Công việc quan tâm 

Trọng số 

tích hợp 

Thứ tự ưu 

tiên từ 1÷4 

S3 
Chất lượng sản phẩm của công ty được đảm bảo tốt hơn, đảm 

bảo độ tin cậy và cảm tình đối với người tiêu dùng 
0,154 1 

W2 
Hệ thống thu gom bột nhôm kính trong quá trình gia công có 

chi phí đầu tư quá lớn, và đang thực hiện thu gom thủ công 
0,09 2 

O3 

Nhu cầu sản xuất và lắp đặt trong và ngoài nước về các sản 

phẩm có ISO tăng theo sự phát triển chung của xã hội, lợi 

nhuận và thu nhập của doanh nghiệp tăng theo 

0,05 3 

T5 
Các cơ quan chức năng đang ngày càng thắt chặt các yêu cầu 

về đảm bảo chất lượng môi trường 
0,023 4 

Mục tiêu ngắn hạn, công ty đảm bảo cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường phù hợp, tính thỏa 

đáng và hiệu lực nhằm nâng cao kết quả hoạt động môi trường. Điều này được chứng minh bằng việc thu 

thập và phân tích số liệu cũng như thực hiện đánh giá chất lượng nội bộ, xem xét của lãnh đạo. Những hoạt 

động này là cơ sở cho việc cải tiến không ngừng trong công ty. Mặt khác, công ty nên ban hành quy định 

cho việc trao giải thưởng để khuyến khích các nhân viên trong công ty tham gia vào việc cải tiến. Đây là 

điều tích cực của HTQLMT tại công ty, sinh viên cũng đưa ra kiến nghị công ty nên để nhân viên đưa ra 

các KPI cho từng cá nhân, để công ty hướng đến phát triển từng bộ phận, khi cá nhân, bộ phận thực hiện 

tốt KPI thành phần, thì chắc chắn HTQLMT của công ty sẽ đảm bảo chặt chẽ và phát triển mạnh mẽ. 

Hiện nay xưởng còn đang đối mặt với một thách thức cũng nên quan tâm đó là những ảnh hưởng bởi tác 

động bên ngoài MT, như bụi đường xe ô tô lớn, chở vật liệu xây dựng. Tiếng ồn phát sinh trong quá trình 

sản xuất thì được coi là ô nhiễm không khí, nó là vấn đề bức thiết mà chính ban giám đốc công ty đang 

muốn tìm ra giải pháp hữu hiệu, chiến lược lâu dài để hạn chế vấn đề này. 

Để giảm bớt ồn các khu vực xung quanh ta cần trồng các cây trồng dày, tán cao, trồng nhiều lớp, có tác 

dụng ngăn bụi và ngăn ồn rất tốt, ngoài ra ta có thể sử dụng tường chắn giảm ồn, đây là biện pháp hữu hiệu 

nếu giai đoạn tới công ty có như cầu cải tiến liên tục. 

Vấn đề hiện nay nên quan tâm nhiều chính là chất lượng sản phẩm và lượng rác thải cần kiểm soát sau 

khi gia công, lắp đặt xong, lượng chất thải rắn, CTNH tạo ra ở xưởng gia công lắp đặt cửa nhôm kính của 

công ty. Mặt khác, ta quan tâm Công ty Đại Dương Phát là công ty chuyên gia công các loại cửa nhôm kính 

để lắp đặt nên các hoạt động khoan, gia nhiệt... sẽ sinh ra bột nhôm, kính thừa. 

Khi đó, đứng trên góc độ nhà quản lý, ta thấy Chất thải nguy hại, theo qui định của nhà nước, có 19 

nhóm đương nhiên là chất thải nguy hại và trong mọi trường hợp, nhận thấy phoi nhôm trong quá trình sản 

xuất có phải là chất thải nguy hại không bằng cách đối chiếu với danh mục 19 nhóm. Do không có trong 

danh mục, ta phải chuyển sang kiểm tra thêm thông tin, gửi mẫu đi phân tích để xác định thành phần nguy hại 

có hay không, ta thấy hàm lượng là bao nhiêu, từ đó so sánh với quy chuẩn về ngưỡng chất thải nguy hại, nếu 

vượt quá ngưỡng thì sẽ là chất thải nguy hại và ngược lại. Nhưng đây là mục tiêu dài hạn của công ty, nên 

sinh viên đã có những trao đổi với chuyên gia với mong muốn cùng cải tiến liên tục phát triển các doanh 

nghiệp có mô hình kinh doanh tương tự giống công ty Đại Dương Phát, để BVMT - mái nhà của loài người 

chúng ta. 

Bảng 3. Mức độ công việc ưu tiên được sắp xếp trong giai đoạn đầu

 Kí 



   

 

 

14 

Đây là điểm yếu quan trọng, có mức độ cho ý kiến là rất đồng đều, điểm TB là 8,25. Nên ta cần lưu ý và 

xác định khi lượng rác thải nếu đúng là chất thải nguy hại, phải quản lý theo qui định của nhà nước, pháp 

luật quy định về xử lý chất thải hoặc thuê đơn vị xử lý sao cho phù hợp. 

4. Kết luận 

Kết quả phân tích và lựa chọn các yếu tố môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 dựa theo tiêu 

chuẩn SMART cho phép đưa ra danh sách rút gọn gồm 22 yếu tố quan trọng nhất cho từng tiêu chuẩn theo 

SWOT. Trong đó, tiêu chuẩn điểm mạnh (S) gồm 7 yếu tố, 3 tiêu chuẩn còn lại về điểm yếu (W), cơ hội 

(O) và thách thức (T), mỗi tiêu chuẩn gồm 5 yếu tố con được đưa ra để đánh giá xin ý kiến chuyên gia. 

Mức độ đồng nhất từ kết quả xin ý kiến chuyên gia với thang điểm từ 1 đến 9 theo AHP được phân tích 

thông qua hệ số Cronbach’s Alpha cho thấy các giá trị nằm trong khoảng từ 0,871 đến 0,973, tương ứng 

với mức độ tương đồng cao đến rất cao giữa các ý kiến chuyên gia. Các câu trả lời từ các chuyên gia là rất 

đồng nhất, chiếm tỷ lệ thấp nhất là 87,1%, các ý kiến khác biệt chỉ chiếm tỷ lệ 12,9% cho thấy sự khác biệt 

giữa các ý kiến là không quá lớn, hoàn toàn có thể sử dụng được cho các phân tích chi tiết tiếp theo. Bên 

cạnh đó, tỷ số nhất quán (CR) của các số liệu thu được nằm trong khoảng từ 0,004 (O), 0,015 (W) đến 

0,017 (T), 0,018 (S), đều nhỏ hơn tiêu chuẩn 0,1, đảm bảo tính thống nhất cao về ý kiến giữa các chuyên 

gia. 

Kết quả tính toán các trọng số về mức độ quan trọng của từng yếu tố theo AHP cho thấy: Khi áp dụng 

tiêu chuẩn ISO vào công tác quản lý môi trường tại công ty Đại Dương Phát, điểm mạnh nhất đạt được 

chính là yếu tố S3, “Chất lượng sản phẩm của công ty được đảm bảo tốt hơn, đảm bảo độ tin cậy và cảm 

tình đối với người tiêu dung” với điểm trọng số đạt 0,154. Điểm yếu nhất trong hoạt động quản lý là yếu tố 

W2, “Hệ thống thu gom bột nhôm kính trong quá trình gia công có chi phí đầu tư quá lớn và đang thực hiện 

thu gom thủ công” với điểm trọng số là 0,09. Cơ hội lớn nhất của công ty khi áp dụng các tiêu chuẩn ISO 

vào công tác quản lý môi trường chính là “Nhu cầu sản xuất và lắp đặt trong và ngoài nước về các sản phẩm 

có ISO tăng theo sự phát triển chung của xã hội, lợi nhuận và thu nhập của doanh nghiệp tăng theo” (O3) 

với điểm trọng số là 0,05. Cuối cùng, thách thức lớn nhất của công ty trong giai đoạn hiện nay là “Các cơ 

quan chức năng đang ngày càng thắt chặt các yêu cầu về đảm bảo chất lượng môi trường” (T5) với điểm 

trọng số là 0,023. 

Nghiên cứu này đã đưa ra những dẫn chứng cụ thể đồng thời nêu lên những phương pháp nhằm nâng 

cao hiệu quả cho công tác QLMT cho doanh nghiệp Đại Dương Phát nói riêng, và các doanh nghiệp, tổ 

chức khác nói chung. Các doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn này là những doanh nghiệp có nhận thức rất 

cao về tầm quan trọng của môi trường đối với quá trình sản xuất của mình, Nếu thực hiện nghiêm túc thì 

chắc chắn rằng các doanh nghiệp đó sẽ thu được những kết quả tốt đẹp. Đặc biệt, phải thực hiện tốt cam 

kết BVMT, hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường xung quanh và đảm bảo sức khỏe cộng đồng. 
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ABSTRACT 

Application of SWOT and AHP hybrid model to evaluate 

Environmental Management Systems (EMS) in compliance with ISO 

14001:2015 at Dai Duong Phat Company 
 

Ngoc Nhu Anh Trinh1, Quoc Phi Nguyen2, Khanh Hao Dang1 
1Technology Service LLC. (TSO) 

2Hanoi University of Mining and Geology 
 

This reasearch is a calculation tool to many criteria and integrates service information layers to ensure high 

reliability.  It is the combination of SWOT-AHP method to work towards using information layers inside 

and outside the enterprise, then analyzing environmental management in accordance with ISO 14001: 2015, 

developing. The data is based on early stage surveys at Dai Duong Phat Company.  The subject and scope 

of the topic is analysis of environmental management applied according to ISO 14001: 2015 in the first 

stage (03 months) based on the combination of SWOT method and analysis method AHP multi-criteria.  

The results of calculating the weights on the importance of each factor according to the method of multi-

criteria analysis, thereby determining the priority level of the work.  The research paper shows specific 

evidence and at the same time outlines methods to improve the efficiency of environmental management 

for Dai Duong Phat enterprises in particular, and other general businesses and organizations. 
 

Keywords: AHP model; SWOT; environmental Management System (EMS); ISO 14001: 2015.
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